
Stt MSSV Họ và Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Ngành Ghi chú

1 801220015 Nguyễn Công Doanh Nam 17/09/2006 TC22TH1 Tin học ứng dụng

2 801220025 Lô Thành Đạt Nam 02/11/2006 TC22TH1 Tin học ứng dụng

3 801220027 Nguyễn Tấn Đạt Nam 07/07/2004 TC22TH1 Tin học ứng dụng

4 801220009 Phạm Tiến Đạt Nam 04/01/2007 TC22TH1 Tin học ứng dụng

5 801220007 Nguyễn Phước Hải Nam 05/07/2007 TC22TH1 Tin học ứng dụng

6 801220010 Tất Kiều Huy Nam 28/09/2007 TC22TH1 Tin học ứng dụng

7 801220020 Mạch Chấn Khải Nam 15/10/2007 TC22TH1 Tin học ứng dụng

8 801220024 Lưu Gia Lợi Nam 20/05/2007 TC22TH1 Tin học ứng dụng

9 801220012 Ngô Thanh Mạnh Nam 22/09/2007 TC22TH1 Tin học ứng dụng

10 801220002 Trần Anh Minh Nam 19/04/2006 TC22TH1 Tin học ứng dụng

11 801220018 Từ Tuấn Minh Nam 06/11/2007 TC22TH1 Tin học ứng dụng

12 801220014 Nguyễn Kiến Nhân Nam 14/11/2007 TC22TH1 Tin học ứng dụng

13 801220026 Đoàn Bảo Phú Nam 10/07/2003 TC22TH1 Tin học ứng dụng

14 801220006 Tôn Thất Quang Nam 15/11/2007 TC22TH1 Tin học ứng dụng

15 801220016 Nguyễn Tài Quân Nam 20/02/2007 TC22TH1 Tin học ứng dụng

16 801220028 Nguyễn Hoàng Sang Nam 05/10/2005 TC22TH1 Tin học ứng dụng

17 801220001 Tăng Hoàng Sinh Nam 27/03/2002 TC22TH1 Tin học ứng dụng

18 801220013 Tô Tân Thịnh Nam 07/10/2007 TC22TH1 Tin học ứng dụng

19 801220019 Đinh Đức Thuận Nam 29/10/2006 TC22TH1 Tin học ứng dụng

20 801220003 Giang Minh Tiến Nam 31/12/2007 TC22TH1 Tin học ứng dụng

21 801220021 Võ Đức Trọng Nam 16/12/2004 TC22TH1 Tin học ứng dụng

22 801220004 Nguyễn Thị Tuyên Nữ 27/09/2006 TC22TH1 Tin học ứng dụng
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